
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG BẢY VÀ 7 THÁNG NĂM 2024  

1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam tháng 7/2024 tập trung 

chủ yếu vào công tác gieo cấy lúa mùa và trồng cây màu vụ hè thu. Để đảm bảo 

việc gieo trồng lúa vụ mùa và cây màu vụ hè thu diễn ra thuận lợi các địa 

phương đã chủ động làm tốt công tác thủy lợi nội đồng và phòng chống thiên tai 

như: Tăng cường khơi thông dòng chảy, duy tu bảo dưỡng và sửa chữa các máy 

bơm, bể hút để chủ động khi thời tiết không thuận xảy ra; chuẩn bị các phương 

án sẵn sàng tiêu úng khi có mưa lớn; điều tiết nguồn nước hợp lý bảo đảm cung 

cấp đủ nước cho việc chăm sóc lúa giữa các vùng, trà lúa, tạo điều kiện cho cây 

lúa bén rễ, hồi xanh, các cây màu sinh trưởng phát triển thuận lợi. Công tác 

phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi trong điều kiện thời tiết nắng nóng 

được tăng cường. 

1.1. Nông nghiệp 

Vụ mùa diễn ra vào mùa mưa bão kèm theo việc thời gian chuyển tiếp 

giữa vụ xuân và vụ mùa rất ngắn nên ngay từ đầu vụ các địa phương trong tỉnh 

đã bố trí cơ cấu giống, lịch thời vụ đảm bảo đúng theo kế hoạch và khung thời 

vụ để cây trồng sinh trưởng phát triển sớm, tránh bị ảnh hưởng của thời tiết khi 

mùa mưa đến. Tính đến ngày 15/7/2024, diện tích lúa vụ mùa toàn tỉnh đã gieo 

cấy là 28.036,7 ha, giảm 2,6% so với vụ mùa năm trước, đạt 100,38% kế hoạch. 

Bên cạnh cây lúa, một số cây màu vụ hè thu đã trồng được diện tích như sau: 

ngô 1.151,8 ha; đậu tương 112,2 ha; khoai lang 48 ha; dưa chuột 119,3 ha; cây 

lạc 67,5 ha; cây hoa 104,4 ha; rau đậu các loại và cây khác 1.889,3 ha.  

Hiện tại, lúa mùa đang trong giai đoạn sinh trưởng đẻ nhánh rộ - cuối đẻ 

nhánh, đã xuất hiện một số đối tượng sâu, bệnh phát sinh, gây hại cho lúa chủ 

yếu: rêu nhớt, nghẹt rễ, sâu cuốn lá nhỏ, ốc bươu vàng, chuột hại, cỏ lúa... Trên 

ngô và cây màu chủ yếu là: bệnh lở cổ rễ, sâu keo mùa thu, sâu xanh... Các đối 

tượng sâu, bệnh chủ yếu gây hại cục bộ và phát sinh rải rác trên các diện tích đã 

gieo trồng. Tuy nhiên, ngành chức năng đã hướng dẫn bà con nông dân phun 

thuốc và phòng trừ kịp thời nên ít ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây 

trồng. 

Thời tiết trong tháng diễn biến bất lợi nắng nóng, mưa, giông… xảy ra 

nhiều làm ảnh hưởng tới sức đề kháng của đàn vật nuôi. Do vậy, nguy cơ xảy ra 

dịch bệnh rất cao, người chăn nuôi cần phải thường xuyên thực hiện tốt việc vệ 

sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi, tiêm vắc xin đầy đủ cho đàn gia 

súc, gia cầm. Công tác giám sát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được các cơ 

quan chuyên môn quan tâm thực hiện thường xuyên tới tận hộ gia đình nên 

trong tháng không xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia cầm. 
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Số đàn trâu bò trong tháng nhìn chung giữ ổn định so với tháng trước. 

Tổng đàn trâu, bò ước tính đến thời điểm 31/7/2024 là 37.093 con, giảm 0,2% 

so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Đàn trâu ước đạt 3.695 con, tăng 0,6%; đàn 

bò ước đạt 33.398 con, giảm 0,2%. Tính chung 7 tháng năm 2024, sản lượng thịt 

trâu hơi xuất chuồng ước đạt 100,9 tấn, tăng 2,4%; sản lượng thịt bò hơi xuất 

chuồng ước đạt 1.406 tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Số con bò sữa 

4.468 con, giảm 3,5%, sản lượng sữa 7 tháng ước đạt 6.983 tấn, tăng 0,1% so 

với cùng kỳ năm trước.  

Chăn nuôi lợn ổn định và phát triển tốt, giá bán thịt lợn hơi tăng, chăn nuôi 

có lãi, tạo động lực người chăn nuôi tái đàn. Dịch bệnh trên đàn lợn cơ bản được 

kiểm soát. Tổng đàn lợn đến thời điểm 31/7/2024 ước đạt 385.310 con, tăng 3,4% 

so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2024, sản lượng thịt lợn hơi 

xuất chuồng ước đạt 44.611 tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Chăn nuôi gia cầm trong tháng có nhiều lợi thế nhờ thời điểm thu hoạch 

lúa vụ xuân nên nguồn thức ăn cho gia cầm dồi dào, dịch bệnh được kiểm soát 

chặt chẽ do vậy các loại gia cầm như gà, vịt, ngan phát triển tốt... Ước tính tổng 

đàn gia cầm hiện có tính đến thời điểm 31/7/2024 là 9,3 triệu con, tăng 3,9% so 

với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2024, sản lượng thịt gia cầm 

hơi xuất chuồng ước đạt 14.869,4 tấn, tăng 3,1%; sản lượng trứng ước đạt 203 

triệu quả, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. 

1.2. Lâm nghiệp 

Sản xuất lâm nghiệp tháng 7/2024 tương đối ổn định. Các biện pháp 

phòng chống cháy rừng trong mùa nắng nóng được các cấp tăng cường kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ. Các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ 

rừng và quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp. Để 

góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, người dân và các đơn vị trong 

tỉnh đã nâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc cây trồng trên các trục đường, khu 

dân cư, công sở, tại gia đình đồng thời triển khai, thực hiện cắt tỉa gọn gàng một 

số cây lâm nghiệp trồng lấy bóng mát ven đường nhằm tránh gãy đổ gây nguy 

hiểm khi mùa mưa bão sắp tới.  

1.3. Thủy sản  

Tình hình nuôi trồng thủy sản trong tháng diễn ra trong điều kiện thời tiết 

tương đối thuận lợi, các loại thủy sản nuôi trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Các 

ao, hồ vẫn tiếp tục thu hoạch những con đủ trọng lượng xuất bán và thả bù chăm 

sóc những con bé. Bên cạnh đó, các đơn vị chuyên môn thường xuyên quan tâm 

chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương về kỹ thuật nuôi trồng, phát hiện và xử lý kịp thời 

các nguồn gây bệnh trong nuôi trồng thủy sản nhằm cung cấp ra thị trường 

những thực phẩm đảm bảo về chất lượng và đa dạng về chủng loại. Với phương 
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châm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng năng suất, giá trị trên đơn vị 

diện tích canh tác nên hiện nay một số chân ruộng trũng được các hộ kết hợp thả 

cá trên diện tích trồng sen, trồng lúa. Nhiều mô hình sông trong ao, nuôi ốc nhồi, 

cua… vẫn được duy trì ổn định giúp mang lại hiệu quả kinh tế khá lớn cho 

người dân, mở ra triển vọng cho sản xuất nông nghiệp. 

 2. Công nghiệp 

Sản xuất công nghiệp tháng 7 tiếp tục duy trì mức tăng trưởng ổn định. 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 7 ước tăng 2,48% so với 

tháng trước và tăng 18,14% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, so với cùng kỳ 

năm trước, ngành công nghiệp khai khoáng giảm 4,87%; ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo tăng 18,68%; ngành SX và PP điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 

và điều hòa không khí tăng 9,34%; ngành cung cấp nước và hoạt động quản lý 

xử lý nước thải, rác thải tăng 16,3%. 

Tính chung 7 tháng đầu năm 2024, IIP ước tính tăng 15,68% so với cùng 

kỳ năm 2023. Trong đó, ngành khai khoáng giảm 4,84%; công nghiệp chế biến, 

chế tạo tăng 16,18%; sản xuất và phân phối điện tăng 8,6%; cung cấp nước và 

xử lý rác thải, nước thải tăng 10,92%. 

Phân theo ngành công nghiệp cấp II, có 16/26 ngành có chỉ số sản xuất 

tăng so với cùng kỳ năm 2023, trong đó một số ngành chủ lực như: Sản xuất sản 

phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 26,31%; sản xuất thiết bị 

điện tăng 32,97%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 23,66%; sản xuất 

trang phục tăng 10,51%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 21,42%; sản 

xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 20,1%. Có 10/26 

ngành có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ năm 2023, trong đó một số ngành 

chủ lực như: Sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 5,66%; dệt giảm 10,74%; 

sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 14,94%; khai khoáng khác giảm 4,84%. 

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong 7 tháng đầu năm 2024 tăng 

so với cùng kỳ năm 2023 như: Dây điện các loại (+38,4%); linh kiện, thiết bị 

điện tử (+26,3%); Bia các loại (+13,6%); Quần áo may sẵn (+10,5%); thịt lợn, 

gà tươi hoặc ướp lạnh (+12,0%). Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm chủ yếu 

giảm so với cùng kỳ năm 2023 như: Nước giải khát (-0,5%); Vải các loại (-

19,8%); Xi măng và clanke (-0,6%); xe gắn máy (-5,7%); bình đun nước nóng (-

10,8%); Đồ chơi trẻ em (-13,1%); đá khai thác (-4,8%). 

3. Hoạt động của doanh nghiệp 

3.1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp 

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, tính đến ngày 

30/6/2024, toàn tỉnh có 433 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 
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đạt 6.096 tỷ đồng, tăng 6,4% về số doanh nghiệp và tăng 69,9% về vốn đăng ký 

so với cùng kỳ năm 2023; 570 doanh nghiệp thông báo tạm ngừng hoạt động, 

tăng 17,3% và 51 doanh nghiệp giải thể, phá sản, tăng 45,7% so với cùng kỳ 

năm 2023. 

3.2. Tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp ngành công 

nghiệp 

Lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 

tháng 7 năm 2024 ước tính tăng 1,54% so với tháng trước và tăng 12,76% so với 

cùng tháng năm trước. Tính chung 7 tháng, chỉ số sử dụng lao động trong các 

doanh nghiệp công nghiệp ước tăng 10,6% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực doanh 

nghiệp FDI tăng 15,07%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,91%, 

riêng khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 3,13%. Chia theo ngành công 

nghiệp cấp I, số lao động ngành khai khoáng tăng 2,33%; ngành công nghiệp 

chế biến, chế tạo tăng 10,77%; ngành SX và phân phối điện... tăng 2,59%; 

ngành cung cấp nước... tăng 12,32%. 

4. Đầu tư, xây dựng 

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước (NSNN) do 

địa phương quản lý tháng 7 năm 2024 ước đạt 785,2 tỷ đồng, tăng 6,2% so với 

tháng trước và tăng 19,0% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà 

nước cấp tỉnh ước đạt 375,6 tỷ đồng, tăng 5,2% và giảm 25,5%; vốn ngân sách 

Nhà nước cấp huyện ước đạt 355,7 tỷ đồng, tăng 7% và tăng 155,2%; vốn ngân 

sách Nhà nước cấp xã ước đạt 53,9 tỷ đồng, tăng 7,6% và tăng 222,7%. Tính 

chung 7 tháng năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN do địa phương 

quản lý ước đạt 3.491,9 tỷ đồng, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước và bằng 

43,5% kế hoạch năm 2024, trong đó: Vốn NSNN cấp tỉnh ước đạt 1.675,9 tỷ 

đồng, giảm 12,7% và bằng 44,3%; vốn NSNN cấp huyện ước đạt 1.549,3 tỷ 

đồng, tăng 116,8% và bằng 41,7%; vốn NSNN cấp xã ước đạt 266,7 tỷ đồng, 

tăng 192,6% và bằng 50,3%. 

Các công trình, dự án NSNN luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao 

của các cấp, các ngành nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Tiến độ thực 

hiện một số dự án trọng điểm 7 tháng đầu năm 2024 trên địa bàn tỉnh như sau: 

- Dự án ĐTXD Nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp 

TP Phủ Lý: khởi công 4/2022 với tổng mức đầu tư 1.398,7 tỷ đồng, trong đó kế 

hoạch vốn năm 2024 được giao là 350 tỷ. Thực hiện 7 tháng đầu năm 2024 ước 

đạt 142,3 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện hết tháng 7 năm 2024 ước đạt 628,5 tỷ đồng. 

- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành QL21, địa phận 

huyện Kim Bảng (đoạn từ đường ĐH.05 huyện Kim Bảng đến nút giao đường T3 
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với QL21): khởi công 4/2022 với tổng mức đầu tư 691,4 tỷ đồng, trong đó kế 

hoạch vốn năm 2024 là 146 tỷ đồng. Thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 

85,8 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện đến hết tháng 7 năm 2024 ước đạt 179,3 tỷ đồng. 

- Dự án ĐTXD tuyến đường vành đai T4 (đoạn tiếp nối với TP Phủ Lý đến 

đường ĐT.499B) huyện Thanh Liêm: khởi công 01/2021 với tổng mức đầu tư 

360 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2024 là 134,8 tỷ đồng. Thực hiện 7 

tháng đầu năm 2024 ước đạt 54 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện đến hết tháng 7 năm 

2024 đạt 280 tỷ đồng. 

- Dự án đầu tư xây dựng cầu Tân Lang và tuyến đường liên kết vùng, nối từ 

đường vành đai 4, 5 qua QL38 đến đường QL21 huyện Kim Bảng: khởi công 

10/2022 với tổng mức đầu tư 1.496 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2024 là 

607 tỷ đồng. Thực hiện 7 tháng đầu năm 2024 ước đạt 126 tỷ đồng. Lũy kế thực 

hiện đến hết tháng 7 năm 2024 đạt 396,8 tỷ đồng. 

*Công tác thanh toán vốn đầu tư XDCB: Theo báo cáo của Kho bạc Nhà 

nước tỉnh, tính đến hết tháng 6 năm 2024, giá trị thanh toán khối lượng hoàn 

thành vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương 

quản lý đạt 1.941,2 tỷ đồng (bao gồm cả vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng 

đất, xổ số kiến thiết); số vốn giải ngân theo chương trình mục tiêu quốc gia đến 

hết tháng 6 năm 2024 là 120,9 tỷ đồng. Công tác giải ngân thanh toán vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản được rà soát, kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo thanh toán vốn cho 

khối lượng hoàn thành đầy đủ, kịp thời theo quy định của Kho bạc Nhà nước. 

*Tình hình thu hút đầu tư:  

Công tác thu hút, xúc tiến đầu tư tiếp tục được các cấp chính quyền quan 

tâm thực hiện nhằm kêu gọi nguồn vốn đầu tư cho phát triển từ cả nguồn vốn 

trong và ngoài nước. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, từ 

ngày 01/01/2024 đến ngày 30/6/2024, toàn tỉnh thu hút được 35 dự án (tăng 

118,8% so với cùng kỳ năm 2023) và thực hiện điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư 

33 dự án (tăng 120%) với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh là 4.491,1 tỷ 

đồng (giảm 12,9%) và 396,1 triệu USD (tăng 159,6%). Trong đó:  

Đối với dự án FDI: Thực hiện cấp mới 13 dự án với tổng số vốn đăng ký 

là 81,2 triệu USD; thực hiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư 21 dự án với số vốn tăng 

là 314,9 triệu USD và thu hồi, chấm dứt hoạt động 3 dự án với số vốn đăng ký 

7,2 triệu USD; 

Đối với dự án trong nước: Thực hiện cấp mới 22 dự án với tổng số vốn 

đăng ký là 3.185,6 tỷ đồng; thực hiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư 12 dự án với số 
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vốn tăng là 1.303,5 tỷ đồng và thu hồi, chấm dứt hoạt động với 4 dự án với số 

vốn đăng ký 1.200,3 tỷ đồng. 

5. Thu, chi ngân sách Nhà nước 

5.1. Thu ngân sách Nhà nước  

Theo báo cáo của Sở Tài chính, thu cân đối ngân sách Nhà nước 7 tháng 

năm 2024 ước đạt 7.309 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước và bằng 

45,5% dự toán địa phương. Trong đó, thu nội địa đạt 6.409 tỷ đồng, tăng 8,5% 

và bằng 44,5%; thu hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 900 tỷ đồng, giảm 0,2% 

so cùng kỳ và đạt 53,4% dự toán địa phương.  

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong 7 tháng gồm: Thu từ doanh nghiệp đầu 

tư nước ngoài ước đạt 1.600 tỷ đồng, chiếm 21,9% tổng thu cân đối ngân sách 

nhà nước; thu từ khu vực công, thương nghiệp ngoài QD ước đạt 1.530 tỷ đồng, 

chiếm 20,9%; thu về nhà, đất ước đạt 1.536 tỷ đồng, chiếm 21%; thu từ hoạt 

động xuất nhập khẩu ước đạt 900 tỷ, chiếm 12,3%. 

5.2. Chi ngân sách Nhà nước  

Tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước 7 tháng đầu năm 2024 ước thực 

hiện 6.485 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 41,9% dự toán 

địa phương. Trong đó, chi thường xuyên ước thực hiện 4.543 tỷ đồng, tăng 

69,9% và bằng 54,3% dự toán địa phương; chi đầu tư phát triển ước thực hiện 

1.879 tỷ đồng, giảm 46,8% và bằng 27,6% dự toán địa phương. 

6. Thương mại, dịch vụ 

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục được duy trì ổn định. Các hoạt động sản 

xuất nói chung và kinh doanh thương mại, dịch vụ nói riêng tiếp tục có những 

chuyển biến tích cực. Giá cả hàng hoá cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng trong 

tháng vẫn duy trì ở mức độ tăng nhẹ so với tháng trước. Bên cạnh đó, tình hình 

sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản phát triển khá thuận lợi, dịch bệnh trong 

chăn nuôi được kiểm soát chặt chẽ đã góp phần ổn định nguồn cung đối với các 

mặt hàng tiêu dùng lương thực, thực phẩm thiết yếu. Hoạt động vận tải cơ bản 

đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân và lưu thông hàng hoá phục vụ các hoạt 

động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

6.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 7/2024 ước đạt 4.328,2 tỷ 

đồng, giảm 0,2% so với tháng trước, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng 

mức bán lẻ hàng hóa đạt 3.525,6 tỷ đồng, giảm 0,5% so với tháng trước và tăng 

8,7% so cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 247 tỷ 
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đồng, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 4,1% so với cùng kỳ năm trước; 

doanh thu hoạt động du lịch lữ hành ước đạt 116,8 tỷ đồng, giảm 2,2% so với 

tháng trước và tăng gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ 

khác ước đạt 438,8 tỷ đồng, tăng 3,1% so với tháng trước, tăng 20,7% so với 

cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 7 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ ước đạt 30.453,1 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 

đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 24.816,4 tỷ đồng, tăng 8,4%; doanh thu dịch 

vụ lưu trú, ăn uống đạt 1.719,5 tỷ đồng, tăng 5,5%; doanh thu du lịch lữ hành 

ước đạt 924,4 tỷ đồng, tăng 194,7%; doanh thu dịch vụ khác đạt 2.992,9 tỷ 

đồng, tăng 19%. 

Bán lẻ hàng hóa, 6 tháng năm 2024, có 09/12 nhóm ngành hàng bán lẻ có 

mức doanh thu tăng so với cùng kỳ năm 2023, tăng cao ở những nhóm có quy mô 

doanh thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng mức bán lẻ của địa phương, cụ thể: Đá 

quý, kim loại quý và sản phẩm (+22,3%); Lương thực, thực phẩm (+16,8%); 

Xăng, dầu các loại (+7,2%); Hàng may mặc (+6%); Hàng hóa khác (+5,6%); Vật 

phẩm văn hóa, giáo dục (+5,4%); Ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) (+3,4%); Gỗ và vật 

liệu xây dựng (+3,1%); Nhiên liệu khác (trừ xăng dầu) (+3,1%). Có 03/12 nhóm 

ngành hàng bán lẻ có doanh thu giảm so cùng kỳ năm 2023 là: Dịch vụ sửa chữa 

ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (-5,2%); Phương tiện đi lại (trừ ô tô 

con kể cả phụ tùng) (-5%); Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình (-3%). 

6.2. Giá cả 

Giá cả các mặt hàng thực phẩm có xu hướng tăng do nguồn cung hạn chế 

so với nhu cầu tiêu dùng. Giá điện, nước sinh hoạt tăng, giá xăng dầu tăng là 

những nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam tháng 7/2024 tăng 0,72% so với tháng trước; tăng 4,26% so với tháng 

7/2023 và tăng 2,47% so với tháng 12/2023. Bình quân 7 tháng đầu năm tăng 

3,79% so với cùng kỳ năm 2023.  

Có 08/11 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng: Hàng hóa và dịch vụ khác 

(+3,5%); Nhà ở và vật liệu xây dựng (+1,76%); Giao thông (+1,63%); Hàng ăn 

và dịch vụ ăn uống (+0,28%); Thiết bị và đồ dùng gia đình (+0,23%); May mặc, 

mũ nón và giày dép (+0,15%); Đồ uống và thuốc lá (+0,13%);  Thuốc và dịch vụ 

y tế (+0,04%). 

Có 02/11 nhóm hàng hóa có chỉ số giá ổn định: Bưu chính viễn thông; 

Giáo dục. 
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Có 01/11 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm: Văn hóa, giải trí và du lịch (-

0,02%). 

Do ảnh hưởng của tình hình kinh tế - chính trị thế giới đang có nhiều bất 

ổn, giá vàng thế giới tiếp tục có chiều hướng tăng. Chỉ số giá vàng tăng 0,85% 

so với tháng trước, tăng 34,56% so với cùng tháng năm trước và tăng 23,03% so 

với tháng 12 năm trước. Bình quân 7 tháng năm 2024, chỉ số giá vàng tăng 

26,23% so với cùng kỳ năm trước. Giá vàng 99,99% tại các cửa hàng tư nhân 

trong tháng 7/2024 dao động quanh mức 7.616.800 đồng/chỉ. 

Chỉ số giá Đô la Mỹ giảm 0,02% so với tháng trước, tăng 6,68% so với 

cùng tháng năm trước và tăng 3,84% so với tháng 12 năm trước. Bình quân 7 

tháng năm 2024, đồng đô la Mỹ tăng 5,65% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện nay, 

tỉ giá đồng Đô la Mỹ giao dịch trên thị trường quanh mức 2.542.600 đồng/100$. 

6.3. Vận tải  

Doanh thu hoạt động dịch vụ vận tải và kho bãi ước đạt 639,8 tỷ, giảm1 

2,8% so với tháng trước, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh 

thu vận tải hành khách ước đạt 38,3 tỷ đồng, tăng 2,5% so với tháng trước và 

tăng 8,4% so cùng kỳ năm trước; doanh thu vận tải hàng hoá ước đạt 596,3 tỷ 

đồng, giảm 3,2% so với tháng trước và tăng 11,2% so cùng kỳ; doanh thu hoạt 

động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 5,17 tỷ đồng giảm 0,8% so với 

tháng trước; tăng 24,0% so cùng kỳ năm trước.  

Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh thu vận tải, kho bãi ước đạt 4.363,6 tỷ 

đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu vận tải hành 

khách ước đạt 264,5 tỷ đồng, tăng 3,2%; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 

4.064,6 tỷ đồng, tăng 6,5%; doanh thu hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận 

tải ước đạt 34,5 tỷ đồng, tăng 9,5%.  

Khối lượng vận tải hành khách ước đạt 607,7 nghìn HK, tăng 1,5% so với 

tháng trước và tăng 5,2% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển ước đạt 43,17 triệu 

lượt HK.km, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 6,0% so cùng kỳ năm trước. 

Lũy kế 7 tháng đầu năm, khối lượng vận tải hành khách ước đạt 4,19 triệu HK, 

tăng 3,7%; luân chuyển ước đạt 303,37 triệu lượt HK.km, tăng 4,6% so với so 

cùng kỳ năm trước. 

Khối lượng vận tải hàng hoá trong tháng ước đạt 6,02 triệu tấn, giảm 

2,0% so với tháng trước và tăng 12,0% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển ước 

đạt 275,7 triệu tấn, giảm 2,5% so với tháng trước và tăng 20,1% so cùng kỳ năm 

trước. Lũy kế 7 tháng đầu năm, khối lượng vận tải hàng hóa ước đạt 39,86 triệu 

tấn, tăng 7,5%; luân chuyển ước đạt 1.812,9 triệu tấn.km, tăng 10,6% so với so 

cùng kỳ năm trước. 
 

7. Một số vấn đề xã hội 

                                           
1 Do thời tiết mưa nhiều, ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hóa của các doanh nghiệp vận tải Vật liệu xây 

dựng trong tỉnh. 
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7.1. Hoạt động văn hóa, thể thao và tuyên truyền 

- Hoạt động văn hóa tuyên truyền: Các hoạt động văn hóa thông tin trong 

tháng 7/2024 diễn ra với nhiều hình thức phong phú, thiết thực phục vụ nhiệm 

vụ chính trị, phục vụ nhân dân. Các hoạt động trọng tâm hướng vào các ngày kỷ 

niệm 64 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960 - 09/7/2024); 

77 năm ngày Thương Binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024); 95 năm ngày thành 

lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024);… Dàn dựng và biểu diễn 

chương trình nghệ thuật tổng hợp chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Hà Nam lần thứ XVII nhiệm kỳ 2024-2029. 

- Hoạt động bảo tồn, bảo tàng: Công tác bảo tồn, bảo tàng vẫn luôn được 

quan tâm và phát huy, trong tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành 

Kế hoạch lập hồ sơ khoa học các hiện vật tiêu biểu: Trống đồng Vũ Bản; Bộ 

tượng Kim Cương chùa Đọi Sơn (06 pho); Khánh đá chùa Điều, trình Thủ tướng 

Chính phủ công nhận Bảo vật Quốc gia đợt 13 năm 2024. Hoàn thiện Báo cáo 

sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ học Hang Tổ 8 thuộc danh lam thắng cảnh Tam 

Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng; tiến hành phục chế 02 bảo vật quốc gia: 

trống đồng Tiên Nội 1 và Bia đá chùa Giàu. 

- Hoạt động thể thao: Tiếp tục hỗ trợ chuyên môn các sở, ngành, đoàn thể 

trong tỉnh tổ chức các sự kiện thể dục, thể thao.  

Thể thao thành tích cao: Trong tháng 7, các đội đã tập huấn, thi đấu một 

số giải, đạt: 6 HCV, 12 HCB, 8 HCĐ, cụ thể: Giải vô địch các nhóm tuổi trẻ 

quốc gia đạt: 1 HCB - 1 HCĐ; Đua thuyền canoieng vô địch trẻ và vô địch Đông 

Nam Á đạt 2 HCV - 4 HCB - 1 HCĐ; Giải vô địch trẻ và vô địch jujitsu Đông 

Nam Á đạt 3 HCV- 4 HCB - 3 HCĐ; Giải Bơi - Lặn vô địch trẻ Quốc gia đạt 1 

HCV - 2 HCĐ; Giải các câu lạc bộ Vật bãi biển quốc gia đạt 3 HCB - 1 HCĐ. 

- Hoạt động du lịch: Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch được tăng cường. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với VNPT Hà Nam triển khai 

các nội dung Cổng thông tin du lịch và Ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Hà 

Nam. Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong tháng 7/2024, 

ước tổng lượng khách đến Hà Nam đạt 105.000 lượt, trong đó: khách Quốc tế 

đạt 8.000 lượt, khách nội địa đạt 97.000 lượt. 

7.2. Y tế 

Trong tháng, công tác khám chữa bệnh cho nhân dân được triển khai chủ 

động, tích cực, đạt hiệu quả; Sở Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế thường trực 24/24 

giờ để xử lý kịp thời các ca cấp cứu, điều trị bệnh cho nhân dân với tinh thần 

trách nhiệm cao nhất. Để chủ động phòng chống bệnh Bạch hầu, ngành y tế tỉnh 

đã tăng cường công tác giám sát chặt chẽ những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh 

bạch hầu; triển khai thực hiện tốt công tác tiêm chủng hàng tháng cho các đối 

tượng thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng; tiếp tục thực hiện Quyết định 
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3593/QĐ-BYT ngày 18/8/2020 của Bộ Y tế về tiêm vắc xin phòng bệnh Bạch 

hầu cho trẻ em trên 1 tuổi và người lớn chưa được tiêm chủng trước đây hoặc 

không nhớ tiền sử tiêm chủng. 

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được các cấp, các ngành, các địa 

phương trong tỉnh quan tâm. Theo báo cáo của Chi cục Vệ sinh an toàn thực 

phẩm, trong tháng 7/2024, trên địa bàn tỉnh Hà Nam không có vụ ngộ độc thực 

phẩm nào xảy ra. 

Tình hình bệnh truyền nhiễm: Tính từ 15/6/2024 đến 14/7/2024 trên địa 

bàn tỉnh có 01 ca mắc quai bị, 11 ca mắc tay chân miệng, có 25 ca mắc thủy đậu, 

10 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, cúm 487 ca, tiêu chảy 250 ca. Tính chung 7 

tháng số ca mắc quai bị 15 ca, mắc tay chân miệng 87 ca, 184 ca mắc thủy đậu, 

86 ca mắc sốt xuất huyết Dengue, cúm 3.647 ca, tiêu chảy 1.657 ca. 

Công tác phòng chống HIV/AIDS: Theo báo cáo của Trung tâm phòng 

chống HIV/AIDS, trong tháng 07/2024, số người nhiễm mới HIV phát hiện là 06 

người, không có người chuyển thành AIDS và tử vong do AIDS. Tính chung 7 

tháng 2024, có 20 người nhiễm HIV mới, không có người chuyển thành AIDS, 

có 01 người tử vong do AIDS. 

7.3. Giáo dục và đào tạo 

Ngành Giáo dục - Đào tạo Hà Nam đã tổ chức thành công  kỳ thi tốt 

nghiệp THPT quốc gia năm học 2023-2024 đảm bảo theo đúng quy định của Bộ 

Giáo dục - Đào tạo; theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam, kỳ thi tốt nghiệp 

THPT quốc gia năm nay, toàn tỉnh Hà Nam có hơn 9.600 thí sinh đăng ký dự 

thi; điểm thi bình quân các môn của tỉnh đạt 7,069 điểm, xếp thứ 9 toàn quốc; 

môn thi có điểm trung bình cao nhất là Giáo dục công dân đạt 8,62 điểm, tiếp 

đến là môn Ngữ văn đạt 8,046 điểm. Toàn tỉnh Hà Nam có 108 bài thi đạt điểm 

10 (Giáo dục công dân 53 bài; Địa lý 29 bài; Lịch sử 18 bài; Hóa học 05 bài; 

Ngoại ngữ 02 bài; Sinh học 01 bài).  

Chuẩn bị cho năm học 2024-2025, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hà 

Nam tiếp tục tập trung thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; triển khai 

quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu đề ra; khắc phục, 

tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về GD&ĐT mà xã hội quan tâm...Giáo 

dục phổ thông quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh giáo 

dục hướng nghiệp và định hướng nghề. 

7.4. An ninh, trật tự 

Trong tháng, Công an tỉnh đã chủ động nắm bắt và kiểm soát tốt tình hình 

an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh; tập 

trung kiên quyết thực hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn 
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giao thông, tấn công, trấn áp các loại tội phạm khác. Tiếp tục tăng cường kiểm 

tra, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn.  

Theo Báo cáo của Công an tỉnh Hà Nam, tình hình tai nạn và va 

chạm giao thông tháng 7 năm 2024 (từ 15/6/2024 đến 14/7/2024): toàn tỉnh 

xảy ra 19 vụ tai nạn và va chạm giao thông (giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 

2023), hậu quả làm chết 10 người (tăng 06 người so với cùng kỳ năm 2023), bị 

thương 20 người (giảm 09 người so với cùng kỳ năm 2023). Tính chung 7 tháng 

năm 2024 toàn tỉnh xảy ra 162 vụ va chạm tai nạn giao thông (giảm 06 vụ so với 

cùng kỳ năm 2023), hậu quả làm chết 75 người (so với cùng kỳ năm 2023 không 

có sự biến động), bị thương 117 người (giảm 31 người so với cùng kỳ năm 2023). 

7.5. Tình hình vi phạm môi trường 

Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền và địa phương, trong 

tháng báo cáo, trên địa bàn tỉnh không để xảy ra ô nhiễm môi trường, vứt rác 

thải sinh hoạt bừa bãi. Các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm 

việc thu gom rác thải sinh hoạt ở các tổ thu gom tại các thôn xóm, tổ dân phố, 

chuyển đến nơi tập trung sau đó chuyển về nhà máy xử lý. 

Công tác xử lý vi phạm: Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong tháng 

7/2024 trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 19 vụ vi phạm môi trường, đã xử phạt 15 

vụ, số tiền xử phạt 30,25 triệu đồng. Tính chung 7 tháng năm 2024 toàn tỉnh đã 

phát hiện 364 vụ vi phạm môi trường, đã xử lý 345 vụ, tổng số tiền xử phạt 2,44 

tỷ đồng. 

7.6. Tình hình thiên tai 

Trong tháng 7 năm 2024, từ ngày 15/7 - 18/7/2024 trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam xảy ra mưa lớn gây ngập úng cục bộ khoảng 450,68 ha lúa và 150,5 ha rau 

màu, ước tính gá trị thiệt hại khoảng 6,5 tỷ đồng./. 

                                             CỤC THỐNG KÊ HÀ NAM 


